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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI 
1. Thông tin chung về học phần

1.1. Tên học phần
Tên học phần tiếng Việt: Tin học ứng dụng trong khoa học xã hội
Tên học phần tiếng Anh: 
Applied Informatics in Social Science
1.2. Mã số học phần:
1.3. Số tín chỉ: 2 
Lý thuyết: 20 tiết

Bài tập: 0 tiết

Thảo luận: 0 tiết

Thực hành/thực tập: 20 tiết

Tự học: 80 tiết

(Số tiết đã quy đổi theo quy chế hiện hành)
2. Đơn vị phụ trách học phần

Trung tâm: Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
Khoa: Kinh tế và quản trị kinh doanh

3. Điều kiện tiên quyết: Tin học đại cương
4. Mục tiêu của học phần

4.1. Kiến thức:

- Các kiến thức cơ bản về sử dụng phần mềm MS Excel.

- Biết tổ chức dữ liệu và vận dụng phần mềm MS Excel trong xử lý dữ liệu phục vụ công tác xã hội. Cụ thể:

+ Biết cách nhập dữ liệu, tổ chức dữ liệu
+ Ứng dụng thống kê mô tả (lập bản tần số, %, các đại lượng đo xu hướng tập trung, bảng tần số kết hợp, bảng chéo %...) để mô tả dữ liệu.

+ Ứng dụng thống kê suy diễn (Kiểm định Chi-Square, T-Test, Anova, hồi quy...).
4.2. Thái độ:

Nhận thức đúng đắn về vai trò của tin học trong khoa học xã hội.
4.3. Kỹ năng:

- Các thao tác cơ bản để sử dụng phần mềm MS Excel.


- Sử dụng được phần mềm MS Excel phục vụ cho công tác nghiên cứu xã hội và công tác ra quyết định.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Môn học Tin học ứng dụng được bố trí thành 4 chương theo trình tự để sinh viên có thể lĩnh hội thuận lợi các nội dung của môn học: Khái quát chung về phần mềm MS Excel; Trình bày dữ liệu trong MS Excel; Phân tích thống kê trên MS Excel; Phân tích hồi quy trên MS Excel. 
6. Chuẩn đầu ra của học phần

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Nắm vững những kiến thức chuyên sâu của ngành Công tác xã hội và có kỹ năng thực hành Công tác xã hội.

	CĐR2
	Nắm vững và ứng dụng các phương pháp định tính và định lượng trong nghiên cứu cơ bản của khoa học thuộc khối ngành cũng như nghiên cứu can thiệp của Công tác xã hội.

	
	Về kỹ năng

	CĐR3
	Có kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

	CĐR4
	Có kỹ năng quản lí và lãnh đạo.

	CĐR5
	Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức: Có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành Công tác xã hội; Có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường.

	CĐR6
	Sử dụng thành thạo máy tính, tin học cơ bản và tin học văn phòng

	
	Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

	CĐR7
	Có năng lực tự chủ về chuyên môn Công tác xã hội đã được đào tạo

	CĐR8
	Có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao

	CĐR9
	Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau

	CĐR10
	Tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 

	CĐR11
	Có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật


7. Cấu trúc nội dung học phần:

	TT chương
	Tên chương
	Hình thức tổ chức dạy học học phần
	

	
	
	Lên lớp
	Sv tự nghiên cứu, tự học
	Chuẩn đầu ra học phần

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành, thực tập/ BTL
	
	

	1
	Khái quát chung về phần mềm MS Excel
	5
	0
	0
	2
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9

	2
	Trình bày dữ liệu trong MS Excel
	5
	0
	0
	2
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9

	3
	Phân tích thống kê trên MS Excel 
	5
	0
	0
	3
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11

	4
	Phân tích hồi quy trên MS Excel
	5
	0
	0
	3
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR3, CĐR4, CĐR5, CĐR6, CĐR7, CĐR8, CĐR9, CĐR10, CĐR11

	
	Tổng
	20
	0
	0
	10
	80
	


8. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1

Khái quát chung về phần mềm MS.Excel
(Tổng số: 7 tiết, Lý thuyết: 5, thực hành: 2 tiết)

1.1. Các thao tác cơ bản

1.1.1. Thao tác khởi động/ thoát khỏi Ms Excel

1.1.2. Thao tác mở/ đóng tệp tin 

1.1.3. Thao tác lưu trữ 

1.2. Một số thành phần cơ bản của Ms Excel

1.2.1. Tệp tin (file/workbook) 

1.2.2. Màn hình Ms Excel

1.2.3. Cấu tạo bảng tính (worksheet), 

1.2.4. Các kiểu dữ liệu cơ bản

1.3. Một số kỹ thuật cơ bản trong xử lý dữ liệu trên bảng tính Ms Excel

1.3.1. Kỹ thuật di chuyển trong bảng tính

1.3.2. Kỹ thuật xử lý trên ô 

1.3.3. Kỹ thuật xử lý trên vùng

1.3.4. Kỹ thuật chèn thêm/ xoá dòng, cột

1.3.5. Kỹ thuật định dạng dữ liệu bảng tính

1.4. Một số hàm thông dụng trên Ms Excel
1.4.1.  Hàm IF

1.4.2. Hàm Count

1.4.3. Hàm Countif
Chương 2

Trình bày dữ liệu trong MS Excel
(Tổng số: 7 tiết, Lý thuyết: 5, thực hành: 2 tiết)

2.1. Thao tác tạo bảng cơ sở dữ liệu
2.1.1. Tạo bảng từ bàn phím

2.1.2. Tạo bảng theo Form

2.2. Sắp xếp dữ liệu

2.2.1. Quy trình

2.2.2. Ví dụ

2.3. Lọc dữ liệu

2.3.1. Quy trình

2.3.2. Ví dụ

2.4. Tạo bảng chuyển vị với Pivot Table
2.4.1. Quy trình

2.4.2. Ví dụ

2.5. Vẽ đồ thị
2.5.1. Quy trình

2.5.2. Ví dụ

Chương 3

Phân tích thống kê trên MS Excel 

(Tổng số: 8 tiết, Lý thuyết: 5, thực hành: 3 tiết)

3.1. Thống kê mô tả

3.1.1. Xác định các đặc trưng của mẫu thống kê với chương trình Descriptive Analysis
3.1.2. Xác định các đặc trưng của mẫu thống kê với chương trình Frequencies
3.1.3. Xác định các đặc trưng của mẫu thống kê với chương trình Explore
3.2. Kiểm định trung bình tổng thể
3.2.1. Kiểm định trung bình tổng thể với 1 giá trị cụ thể
3.2.2. Kiểm định trung bình của 2 tổng thể 
3.2.3. Kiểm định trung bình của 2 tổng thể phối hợp theo cặp
3.2.4. Kiểm định trung bình của 3 tổng thể trở lên

3.3. Phân tích phương sai
3.3.1. Quy trình

3.3.2. Ví dụ

Chương 4
Phân tích hồi quy trên MS Excel

(Tổng số: 8 tiết, Lý thuyết: 5, thực hành: 3 tiết)

4.1. Phân tích tương quan tuyến tính
4.1.1. Quy trình
4.1.2. Ví dụ

4.2. Phân tích hồi quy tương quan
4.2.1. Quy trình
4.2.2. Ví dụ

9. Phương pháp giảng dạy

	TT
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Vật liệu phục vụ giảng dạy

	
	
	
	

	1
	Khái quát chung về phần mềm MS Excel
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thực hành
	- Máy chiếu

- Bảng phấn
- Máy vi tính

	2
	Trình bày dữ liệu trong MS Excel
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thực hành
	- Máy chiếu

- Bảng phấn
- Máy vi tính

	3
	Phân tích thống kê trên MS Excel 
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thực hành
	- Máy chiếu

- Bảng phấn
- Máy vi tính

	4
	Phân tích hồi quy trên MS Excel
	- Thuyết trình

- Hỏi đáp
- Thực hành
	- Máy chiếu

- Bảng phấn
- Máy vi tính


10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên

10.1. Đối với giảng viên
- Có ĐCCT và kế hoạch giảng dạy khi lên lớp

- Có bài giảng và tài liệu tham khảo khi lên lớp

- Cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên

- Tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá sinh viên đúng quy định

10.2. Đối với sinh viên

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận.

- Tham dự tối thiểu 90% số giờ bài tập, thảo luận

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10.

11.2. Cách đánh giá:

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số (%)
	Chuẩn đầu ra (HP)

	I
	Điểm quá trình
	
	
	

	1
	Điểm chuyên cần
	Tính trên số tiết tham gia học
	10
	CĐR1, CĐR2, CĐR6

	2
	Điểm thực hành
	Tính trên số bài thực hành đã làm/ số bài thực hành được giao 
	10
	CĐR1, CĐR2, CĐR6

	3
	Điểm thi giữa kỳ
	Thi trắc nghiệm/ thi viết
	20
	CĐR1, CĐR2, CĐR6

	II
	Điểm thi cuối kỳ
	Thi viết
	60
	CĐR1, CĐR2, CĐR6


11.3 Rubrics đánh giá kết quả học tập  

Đánh giá kết quả bài tập cá nhân

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Bài tập thực hiện
	30
	Đủ số bài tập, hình thức sạch đẹp. Đúng hạn
	Đủ số lượng bài tập. Đúng hạn
	Đủ bài tập nhưng nộp trễ. Thiếu 10% bài tập
	Dưới 80% bài tập. Bài tập do người khác thực hiện
	3

	Nội dung
	70
	Đúng trên 90% yêu cầu
	Đúng 70 – 90% yêu cầu
	Đúng 40 - 70% nhưng có cố gắng thực hiện
	Bài làm đúng dưới 40%. Nội dung kiến thức không đạt yêu cầu.
	7

	Điểm tổng
	10


- Đánh giá kết quả bài thực hành

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Quy trình thực hiện
	30
	Đầy đủ, chính xác trình tự của tất cả các bước
	Đầy đủ nhưng chưa đúng trình tự các bước
	Đúng trình tự các bước của quy trình thực hiện nhưng thiếu 1 bước
	Thiếu bước và trình tự của quy trình không chính xác
	3 

	Thao tác thực hiện
	30
	Thực hiện các thao tác thuần thục, chính xác
	Thực hiện các thao tác tốt, chính xác
	Thực hiện các thao tác chậm, độ chính xác của thao tác tạm chấp nhận được
	Thao tác chậm, không chính xác
	3 

	 Độ chính xác của kết quả
	30
	Sai số thực hiện <80% Sai số quy định
	Sai số thực hiện <90% Sai số quy định
	Sai số thực hiện = Sai số quy định
	Sai số thực hiện > Sai số quy định
	3 

	Thời gian thực hiện
	10
	Thời gian hoàn thành < 80% thời gian quy định
	Thời gian hoàn thành <90% thời gian quy định
	Thời gian hoàn thành = thời gian quy định
	Thời gian hoàn thành > thời gian quy định
	1 

	Điểm tổng
	10 


- Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận):

	Tiêu chí đánh giá
	Tỷ lệ (%)
	Mức chất lượng
	Điểm

	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Đạt yêu cầu
	Chưa đạt
	

	
	
	10-9
	8-7
	6-5
	4-0
	

	Nội dung
	80
	Làm bài đúng theo yêu cầu trên 80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 60-80%
	Làm bài đúng theo yêu cầu từ 40-60% câu theo đề tài
	Làm bài đúng theo yêu cầu <40% câu theo đề bài
	8

	Vận dụng
	10
	Bài làm có tính vận dụng sáng tạo
	Có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề đã giảng trên lớp
	Không thực hiện được bài tập
	8

	Hình thức
	10
	Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic
	Hình thức đẹp, trình bày có logic
	Hình thức đẹp
	Cẩu thả, trình bày không logic
	1

	Điểm tổng
	10


12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc



1. Phạm Quang Hiển, Phạm Phương Hoa (2015), Giáo trình thực hành Excel, NXB Thanh niên, Hà Nội.
12.2. Tài liệu tham khảo

1. Lê Đình Hải (2018), Giáo trình Tin học ứng dụng trong quản lý kinh tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
2. Trần Thị Song Minh (2018), Giáo trình Tin học ứng dụng, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 
Xuân Mai, ngày     tháng     năm  
	Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Trưởng bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người biên soạn đề cương

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Thị Ngọc Thoa
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